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1 10A3 1 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG ANH Nữ 15/01/2008 9A2 THCS Phúc Diễn

2 10A3 1 TRẦN THỊ NGỌC ANH Nữ 18/12/2008 9A2 THCS Xuân Phương

3 10A3 1 NGUYỄN THUỲ CHI Nữ 24/09/2008 9A3 THCS Phúc Diễn

4 10A3 1 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 23/03/2008 9A1 THCS Đức Giang

5 10A3 1 NGUYỄN ĐẶNG VIỆT ĐỨC 26/11/2008 9A2 THCS Xuân Phương

6 10A3 1 NGUYỄN TIẾN ĐỨC 09/04/2008 9A7 THCS Lê Quý Đôn

7 10A3 1 HOÀNG THỊ THÙY DUNG Nữ 09/09/2008 9A5 THCS Minh Khai

8 10A3 1 NGUYỄN TRÍ DŨNG 29/01/2008 9A5 THCS Minh Khai

9 10A3 1 VƯƠNG DUY HÀ 01/12/2008 9A8 THCS Minh Khai

10 10A3 1 NGUYỄN KHẮC HIẾU 10/07/2008 9A5 THCS Minh Khai

11 10A3 1 TRẦN ĐỨC HUY 19/11/2008 9A2 THCS Phúc Diễn

12 10A3 1 NGUYỄN NAM KHÁNH 08/10/2008 9A5 THCS Phú Diễn

13 10A3 1 ĐỖ THỊ THÙY LINH Nữ 12/01/2008 9A2 THCS Nguyễn Văn Huyên

14 10A3 1 NGUYỄN KIM HÀ LINH Nữ 07/08/2008 9A4 THCS Ba Đình

15 10A3 1 NGUYỄN PHƯƠNG LINH Nữ 03/11/2008 9A1 THCS Phú Diễn

16 10A3 1 PHẠM NGUYỄN BẢO LINH Nữ 09/02/2008 9A4 THCS Cầu Diễn

17 10A3 1 TRẦN THỊ THÙY LINH Nữ 01/02/2008 9A3 THCS Phúc Diễn

18 10A3 1 VÕ THỊ KHÁNH LINH Nữ 30/08/2008 9A8 THCS Phúc Diễn

19 10A3 1 VŨ HOÀNG LY Nữ 18/01/2008 9A3 THCS Nam Từ Liêm

20 10A3 1 NGÔ THANH MAI Nữ 12/08/2008 9A2 THCS Nam Từ Liêm

21 10A3 1 TRẦN THỊ QUỲNH MAI Nữ 21/02/2008 9A6 THCS Phúc Diễn

22 10A3 1 TUẤN THỊ NGỌC MAI Nữ 15/04/2008 9B THCS Kim Chung

23 10A3 1 NGUYỄN THỊ NGỌC MINH Nữ 01/12/2008 9A1 THCS Đức Thắng

24 10A3 1 TRẦN ĐẶNG NGỌC MINH Nữ 16/11/2008 9E THCS Tân Định

25 10A3 1 ĐÁI THỊ BẢO NGÂN Nữ 12/05/2008 9A6 THCS Tây Tựu

26 10A3 1 PHẠM KHÔI NGUYÊN 14/02/2008 9A1 THCS Xuân Phương
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27 10A3 1 NGUYỄN LONG NHẬT 05/05/2008 9A8 THCS Phú Diễn

28 10A3 1 PHẠM YẾN NHI Nữ 09/08/2008 9A3 THCS Phú Diễn

29 10A3 1 LÊ THU PHƯƠNG Nữ 30/04/2008 9A1 THCS Phú Đô

30 10A3 1 NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN Nữ 01/07/2008 9A6 THCS Tây Tựu

31 10A3 1 ĐẶNG NGUYÊN SƠN 04/04/2008 9A6 THCS Nam Từ Liêm

32 10A3 1 NGUYỄN HỮU TÀI 14/10/2008 9D THCS Phương Canh

33 10A3 1 NGUYỄN MINH THẢO 11/09/2008 9A2 THCS Minh Khai

34 10A3 1 CAO MINH THƯ Nữ 13/12/2008 9B THCS Phương Canh

35 10A3 1 LÂM MINH THƯ Nữ 29/01/2008 9A1 THCS Nguyễn Văn Huyên

36 10A3 1 TRẦN ANH THƯ Nữ 06/02/2008 9A3 THCS Nam Từ Liêm

37 10A3 1 TRẦN ANH TUẤN 19/02/2008 9A4 THCS Trung Sơn Trầm

38 10A3 1 HOÀNG THỊ THU UYÊN Nữ 24/03/2008 9A6 THCS Tây Tựu

39 10A3 1 HOÀNG NGUYỄN TƯỜNG VY Nữ 06/12/2008 9A5 THCS Nam Từ Liêm

40 10A3 1 LÊ ANH XUÂN 19/01/2008 9A9 THCS Cổ Nhuế 2

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2023
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